A. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về: Cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 
 2. Phương thức: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo:
Bài 1:  Làm bài tập Trắc nghiệm (Lựa chọn đáp án đúng) củng cố các nội dung của Cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954. Thông qua một hoạt động để đánh giá nhận thức, khả năng tiếp nhận kiến thức của các em.
1. Tình hình thế nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945 được gọi là gì?
A. “Cài then lược”
B. “Ngàn cân treo sợi tóc”
C. “Thuận buồm xuôi gió”
D. “Thắng lợi vẻ vang”
2. Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí  Sắc lệnh thành lập cơ quan chuyên trách về chống “giặc dốt” và kêu gọi nhân dân xóa nạn mù chữ, cơ quan đó tên là gì?
A. Nha học vụ
B. Nha Bình dân
C. Bộ Giáo dục
D. Nha Bình dân học vụ
3. Tinh thần “Hòa Pháp đuổi Tưởng” thể hiện trong văn bản nào?
A. Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946) và Hiệp định sơ bộ (3/6/1946)
B. Hiệp định Sơ bộ (3/6/1946) và Tạm ước 14/9/1946
C. Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946) và Tạm ước 14/9/1946 
D. Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946 và Hiệp định Giơ-ne-vơ 
4. “… chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lẫn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”
Những dòng trên được viết trong tác phẩm nào? Tác giả là ai?
A. Kháng chiến nhất định thắng lợi – Trường Chinh
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Hồ Chí Minh
C. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” – Trung ương Đảng
D. Lời kêu gọi đứng lên – Võ Nguyên Giáp
5. Chiến thắng của chiến dịch nào đánh dấu sự phá sản của kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp, Pháp bước đầu rơi vào thế bị động?
A. Chiến Việt Bắc thu – đông (1947)
B. Chiến dịch Biên Giới thu – đông (1050)
C. Chiến dịch Tây Bắc thu – đông (1952)
D. Chiến dịch Điên Biên Phủ (1954)
6. Trận mở màn của chiến dịch Biên giới thu đông (1950) đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu hi sinh dũng cảm tuyệt vời: Đại đội trường Trần Cừ lấy thân mình lấp lỗ châu mai mở đường cho đơn vị xông lên diệt địch; Lý Văn Mưu bị thương dùng bộc phá lao vào phá hủy lô cốt giặc; La Văn Cầu bị thương ở cánh tay đã không chút do dự nhờ đồng đội chặt đứt chặt đứt cho khỏi vướng để tiếp tục lao lên đánh bộc phá, hòa thành nhiệm vụ. Các nữ dân công Đinh Thị Dậu, Triệu Thị Soi nhiều lần băng mình qua lửa đạn cứu thương binh, tiếp đạn cho bộ đội… trận đánh ấy là trận đánh nào?
A. Trận Đông Khê 
B. Trận Thất Khê
C. Trận Chợ Đồn
D. Trận Đường số 4
7.  Cả Pháp và Mĩ đều đánh giá … là “Pháo đài bất khả xâm phạm”, đồng thời là cái bẫy hiểm ác”, “cái máy nghiền khổng lồ” để nghiền nát quân chủ lực Việt Minh. Chỗ “…” là địa danh nào?
A. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
B. Hầm Đờ-cat-tơ-ri – “trái tim” của Pháp tại Điện Biên Phủ
C. Mường Thanh – “cái dạ dày” của Pháp tại Điện Biên Phủ
D. Hệ thống phòng thủ Tây Bắc
8. Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương từ ngày 7/5/1953, đã đưa ra bản kế hoạch quân sự với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”, ông là ai?
A. Đơ-cơ-léc
B. Va-luy
C. Xa-lăng
D. Na-va
9. Mâu thuẫn mà quân Pháp thường xuyên mắc phải và không thể giải quyết nổi bật nhất trong đông – xuân 1953 – 1954 là?
A. Không biết rõ về địa hình Việt Nam
B. Dùng người Việt đánh người Việt
C. Đánh nhanh thắng nhanh và lực lượng
D. Tập trung và phân tán lực lượng
10.  Phương châm tắc chiến của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?
A. Đánh nhanh thắng nhanh
B. Đánh chắc tiến chắc
C. Đánh điểm diệt viện
D. Đánh du kích trận địa chiến
Bài 2 : Hoàn thành bảng biểu sau: Những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau 2/9/1945 và biện pháp giải quyết 
	Những khó khăn
	Biện pháp giải quyết
	Kết quả

	Chính quyền non trẻ
	
	

	Giặc đói
	Trước mắt :

	

	
	Lâu dài : 

	

	Giặc dốt
	Trước mắt :

	

	
	Lâu dài : 

	

	Tài chính trống rỗng
	Trước mắt :

	

	
	Lâu dài : 

	

	Giặc ngoại xâm – nội phản
	Trước ngày 6/3/1946 :

	

	
	Sau ngày 6/3/1946 :
	



Bài 3 :  Nối các sự kiện sao cho phù hợp
	1. Ngày 2/9/1945
	
	a) Chiến dịch Việt Bắc



	2. Ngày 19/12/1946
	
	b) Chiến dịch Biên giới



	3. Thu đông 1947
	
	c) Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời



	4. Thu đông 1950
	
	d) Toàn quốc kháng chiến



	5. Đông xuân 1953 - 1954
	
	e) Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi



	6. 7/5/1954
	
	f) Tiến công chiến lược



	7. 21/7/1954
	
	g) Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết


Bài 4 : Lập bảng thống kê các chiến thắng quân sự của ta từng bước đánh bại thực dân Pháp 1946 - 1954 theo các nội dung : Thời gian, tên chiến thắng, ý nghĩa. 
3.Gợi ý sản phẩm
Bài 1 : 
1- B ; 2 –B ; 3 – B ; 4 – B ; 5 – A ; 6 – A ; 7 – A ; 8 – D ; 9 – D ; 10 – B
Bài 2 :  Những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau 2/9/1945 và biện pháp giải quyết 
	Những khó khăn
	Biện pháp giải quyết
	Kết quả

	Chính quyền non trẻ
	6/1/1946, tiến hành Tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc hội đầu tiên.
Thông qua Chính phủ kháng chiến, lập Hiến Pháp
	90% cử tri đi bầu, bầu được 333 đại biểu Quốc Hội.
Xây dựng chính quyền vững chắc

	Giặc đói
	Trước mắt : kêu gọi « nhường cơm sẻ áo, « lập hũ gạo cứu đói » …Chính phủ tích cực phân phối thóc gạo giữa các địa phương trong toàn quốc, ra sắc lệnh nghiêm trị những kẻ đầu cơ, tích trữ thóc gạo
	Giải quyết nạn đói, tăng cường sản xuất

	
	· Lâu dài : đề ra chính sách“tăng gia sản xuất”, ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế vô lí khác của chế độ cũ, giảm tô 25%, giảm thuế ruộng đất 20%, tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia lại ruộng đất công ...
	

	Giặc dốt
	Trước mắt : Ngày 8/9/1945, thành lập Nha bình dân học vụ để phụ trách việc xoá nạn mù chữ 
	Nhanh chóng xóa nạn mù chữ. Tiếng Việt được dùng giảng dạy trong các trường phổ thông và đại học.

	
	Lâu dài : mở trường học các cấp Phổ thông và Đại học 
	

	Tài chính trống rỗng
	Trước mắt : Kêu gọi sự đóng góp của nhân dân qua “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”,... 
	Khắc phục tình trạng ngân khố trống rỗng, dần ổn định tài chính.

	
	Lâu dài :Chính phủ đã phát hành tiền mới.

	

	Giặc ngoại xâm – nội phản
	Trước ngày 6/3/1946 : Đánh Pháp hòa Tưởng

	Tránh được cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, tạo thời gian ta chuẩn bị kháng chiến

	
	Sau ngày 6/3/1946 : Hòa Pháp đuổi Tưởng
	


Bài 3 :  Nối các sự kiện sao cho phù hợp
1- c) ; 2 – d) ; 3 – a) ; 4 – b) ; 5 – f ) ; 6 – e) ; 7 – g)
Bài 4 : Lập bảng thống kê các chiến thắng quân sự của ta từng bước đánh bại thực dân Pháp 1946 - 1954 theo các nội dung : Thời gian, tên chiến thắng, ý nghĩa.  
	Thời gian
	Chiến thắng quân sự
	Ý nghĩa

	1945 - 1946
	Chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16
	Đánh tiêu hao sinh lực địch, cản bước tiến kẻ thù, tạo điều kiện cho cơ quan đầu não của ta rút về vùng an toàn.

	1947
	Chiến dịch Việt Bắc
	Buộc Pháp phải đánh lâu dài với ta

	1950
	Chiến dịch Biên Giới
	Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.

	1953 - 1953
	Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
	Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ

	1954
	Chiến dịch Điện Biên Phủ
	Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.





